
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 67 3003 SSD độ III/TBMMN

1 2 42 3023 UBT(T) 20cm/Nhão cơ hoành

1 3 39 2012 NXTC 14 tuần

2 4 71 2002 SSD độ III

2 5 58 6006 Sa trực tràng

2 6 20 0000 U hạ vị 15cm/VMC

2 7 48 3003 UXTC 14 tuần

2 8 22 1001 UBT (P) 12cm/VMC

3 9 54 1011 UBT(P)  15cm

3 10 43 3013 UXTC 12 tuần

3 11 37 0000 NXTC 14 tuần

3 12 52 3023 UXTC 14tuần/VMC

3 13 36 0000 NXTC 14 tuần

5 14 53 5105 UXTC 14 tuần

5 15 47 ĐT LNM Cơ TC

5 16 42 4004 UXTC 16 tuần

5 17 51 2022 UBT (P) 6cm

5 18 42 2022 NXTC 14 tuần

18 19 65 4024 SSD độ III

18 20 45 1142 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 21 32 ĐT NXTC 14 tuần

22 48 2002 UXTC 14 tuần

23 44 ĐT UXTC 14 tuần

6 24 0

16 25 0

1 1 74 8004 SSD độ III

1 2 63 0000 KNMTC gđ I

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

CH.THUẬN + THU HÀ 2 + SB.LIÊM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

CHƯƠNG + SB.TUẤN + SB.TRÚC 2

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HẬU

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HẬU

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.HẬU

KIM CHI + TR BÍCH 2 + SB.HIẾU

KIM CHI + TR BÍCH 2 + SB.HIẾU

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.TRÚC 1

TR.HẠNH + T.MAI + SB.ÂN

TR.HẠNH + T.MAI + SB.ÂN

TR.HẠNH + T.MAI + SB.ÂN

MAI HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.VÂN 3

MAI HẠNH + T. PHƯỢNG + SB.VÂN 3

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG + SB.TRUNG

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

V.HÒA + THỤC TRANG + SB.TRÚC 1

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP, KT hạch

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trúng

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 10/05/2010 đến ngày 16/05/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành sau Â Đ,May cơ nâng HM

Mổ TS, TTTXT

BN SẢN A

TRỊNH THỊ Ý

ĐỖ THỊ THẠNH

QUỲNH THỊ ƠN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN  THỊ CHỮ

TỪ MỸ TRÂN

NGUYỄN THỊ TỐT

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ XUÂN LÀI

PHAN THỊ CÚC

ĐOÀN ÁNH HỒNG

NGUYỄN ÁNH XUÂN

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ VÂN

ÔN THỊ ĐẦY

NGÔ THỊ MỸ TUYẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHAN THỊ THANH TRÚC

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HÂM

TRẦN NGỌC TUYẾT

VÕ THỊ MỸ LIỄU

TRẦN THỊ QUÝ

BÙI THỊ HUYÊN

NGUYỄN THỊ HẰNG

3790

3415

3215B

3364

3371

3334

3311

3338

3799

SHC

3351

3613b

2974

3296

3449

3215b

3374

336

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3344

3094B

3461

3276

PM

Ngày: 10/05/2010 

Ngày: 11/05/2010 

3346

3326

3354

3358



1 3 50 0000 UXTC 16 tuần

1 4 36 1011 NXTC 7cm/VMC

2 5 80 150112 Sa BQ

2 6 63 3003 SSD độ III

2 7 46 ĐT UXTC 16 tuần

2 8 37 ĐT NXTC  15cm

2 9 20 ĐT UBT  15cm

3 10 57 4004 UXTC to, rong huyết

3 11 72 4054 UBT (P) 7cm

3 12 58 6006 UBT (P) 10cm

3 13 42 2002 UXTC 14 tuần

5 14 61 4014 SSD độ III

5 15 43 2012 UXTC 14 tuần

5 16 35 ĐT NXTC 14 tuần

18 17 51 2032 K  Vú / VMC 2lần

18 18 41 2012 CIN 3

18 19 39 2002 UBT (P) 12cm

19 39 2012 NXTC 14 tuần

20 33 2022 NXTC 14 tuần

6 21 38 2012 Sang thương 2vú 

16 22 0

1 1 66 5005 SSD độ III

1 2 40 0000 UBT  2 bên, CĐPB:UXTC 14tuần

2 3 76 4004 SSD độ III+UBT(T)nhỏ/Suy kiệt

2 4 47 2002 UXTC 16 tuần/VMC ĐS, VRT

3 5 48 0010 UXTC 16 tuần/VMC

3 6 37 2002 NXTC 8 cm

5 7 42 0020 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

5 8 31 3003 UBT (P) 12cm/VMC

18 9 50 2012 UXTC 12 tuần/ K giáp

18 10 39 1001 NXTC 16 tuần

11 39 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

16 12 0

V.THÀNH + MỸ THANH + SB.DUYÊN

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

DỰ BỊ 

B.MAI + SB.PHÚ + SB.TRANG 

D.MINH + LỆ CHI + SB.ANH

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.PHƯƠNG 2

H.TUẤN + SB.PHƯƠNG 2 + SB.HOA

V.THÀNH + MỸ THANH + SB.DUYÊN

A DANH + SB.TUẤT + SB.MÁCH

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KPK + SB. VY + SB.DOANH

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

N.DIỆP + VY.NT + SB.VÂN 2

B.HẢI + THU NGUYỆT+ HOÀI THƯ

B.HẢI + SB.CÔNG + SB.THUẬN

B.HẢI + SB.THUẬN + SB.CÔNG

A DANH + LÊ DIỆP + SB. MÁCH   

A DANH + SB.MÁCH + SB.TUẤT

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.LOAN 1

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.LOAN 1

BÍCH 1 + M.PHƯƠNG1 + SB.LOAN 1

NHÀN + C.H.TRUNG + TR BÍCH 2

C.H.TRUNG + BÍCH 2 + SB.HIỀN

N.DIỆP + VY.NT + SB.VÂN 2

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.OANH

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.OANH

T.HÒA + N.ĐIỆP2 + D.TUYẾT

T.HÒA + D.TUYẾT+ N.ĐIỆP2 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc 2 u vú (u vú trái mổ qua định vị)

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Sửa thành ÂĐ, May cơ nâng HM

HOÀNG THỊ CHƯƠNG

NGUYỄN THỊ DIỆU

TRẦN THỊ MAI TRANG

PHẠM THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BN SẢN A

LÊ THỊ TỊNH

HỒ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ NHỔN

ĐẶNG THỊ QUÍ

ĐOÀN THỊ KIM

TĂNG KIỀU TRINH

PHẠM THỊ NGÀ

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ THANH

VÕ THỊ TUYẾT HẢI

PHAN THỊ HỒNG LỆ

BN SẢN A

VÕ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN

LÊ THỊ SA

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO

NGUYỄN THỊ HẰNG

ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

HỒ THỊ KIÊNG

TRẦN THỊ THU NGUYỆT

LÊ THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN

PHAN THỊ XOÀN

ĐOÀN THỊ PHÊ

NGUYỄN THỊ LAI

LÊ THỊ NGA

LÝ THỊ TƯ

3323B

3492

3494

3758

3320B

3431

282

3442

3322B

3495

3795

3385

3425

3376

3477

3440

3488

3749

3383

3490

3473

3428

3418

3382

3426

6430

3427

3369

3424

3387

Thứ: TƯ 
Ngày: 12/05/2010 



0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

           + SB.TRÚC 2+ SB.NƯƠNG                

CHIỀU:KIM CHI 

           + SB.TRÚC 2+ SB.NƯƠNG

SÁNG:KIM LOAN 2+ SB.HỌC+ SB.CÚC

       

CHIỀU: NGÔ TRINH+SB.HỌC+SB.CÚC

SÁNG: HỒ PHƯỢNG 

Mổ lấy thai

Ngày 7 tháng 5 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 13/05/2010 

Ngày: 14/05/2010 


